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Số 

TT 

Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi  

văn bản 

Kiến nghị (đình chỉ 

thi hành, ngưng hiệu 

lực, sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ hoặc 

ban hành mới) 

Nội dung kiến nghị/Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ trì 

soạn thảo 

Thời hạn xử lý 

hoặc kiến nghị 

xử lý/tình hình 

xây dựng văn bản 

1 
Quyết 

định 

14/2008/QĐ-UBND 

03/11/2008 

Ban hành Quy 

chế tổ chức và 

hoạt động của 

Phòng Văn hóa 

và Thông tin 

Quận 7. 

Thay thế 

- Nội dung văn bản quy phạm pháp luật 

không còn phù hợp với các quy định pháp 

luật hiện hành.  

- Các văn bản quy phạm pháp luật làm căn 

cứ pháp lý ban hành quyết định không còn 

hiệu lực cụ thể: 

+ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy 

ban nhân dân năm 2003 được thay thế bởi 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 

2015 và Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương tiếp tục được sửa đổi, bổ sung năm 

2019. 

+ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân năm 2004 được thay thế bởi Luật Ban 

hành văn bản quy phạm luật năm 2015 và 

Luật Ban hành văn bản quy phạm luật tiếp 

tục được sửa đổi, bổ sung năm 2020. 

Phòng 

Văn hóa và 

Thông tin 

Sau khi có 

hướng dẫn của 

Ủy ban nhân dân 

thành phố 
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+ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 

04/02/2008 quy định tổ chức các cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, 

quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Nghị 

định 12/2010/NĐ-CP ngày 26/02/2010 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

14/2008/NĐ-CP được thay thế bởi Nghị 

định 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của 

Chính phủ. 

+ Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-

BVHTTDL-BNV hướng dẫn chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thuộc 

UBND cấp tỉnh, phòng văn hoá và thông tin 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện do Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Nội vụ 

được thay thế bởi Thông tư liên tịch số 

07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 

14/9/2015;  Thông tư liên tịch số 

07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV tiếp tục 

được thay thế bởi Thông tư số 08/2021/TT-

BVHTTDL ngày 08/9/2021.    

+ Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-

BTTTT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông 

tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện do Bộ 

Thông tin và Truyền thông - Bộ Nội vụ 

được thay thế bởi Thông tư liên tịch số 

06/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 

10/3/2016; Thông tư liên tịch số 

06/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 

10/3/2016 tiếp tục được thay thế bởi Thông 

tư số 11/2022/TT-BTTTT ngày 29/7/2022. 

2 Quyết 23/2008/QĐ-UBND Ban hành Quy Thay thế - Nội dung văn bản quy phạm pháp luật P. Tài chính - Sau khi có 

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-43-2008-TTLT-BVHTTDL-BNV-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-So-VH-The-thao-va-Du-lich-thong-tin-67740.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-43-2008-TTLT-BVHTTDL-BNV-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-So-VH-The-thao-va-Du-lich-thong-tin-67740.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-43-2008-TTLT-BVHTTDL-BNV-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-So-VH-The-thao-va-Du-lich-thong-tin-67740.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-43-2008-TTLT-BVHTTDL-BNV-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-So-VH-The-thao-va-Du-lich-thong-tin-67740.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-43-2008-TTLT-BVHTTDL-BNV-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-So-VH-The-thao-va-Du-lich-thong-tin-67740.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-43-2008-TTLT-BVHTTDL-BNV-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-So-VH-The-thao-va-Du-lich-thong-tin-67740.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-43-2008-TTLT-BVHTTDL-BNV-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-So-VH-The-thao-va-Du-lich-thong-tin-67740.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-lien-tich-03-2008-TTLT-BTTTT-BNV-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-So-Thong-tin-va-Truyen-thong-67827.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-lien-tich-03-2008-TTLT-BTTTT-BNV-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-So-Thong-tin-va-Truyen-thong-67827.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-lien-tich-03-2008-TTLT-BTTTT-BNV-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-So-Thong-tin-va-Truyen-thong-67827.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-lien-tich-03-2008-TTLT-BTTTT-BNV-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-So-Thong-tin-va-Truyen-thong-67827.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-lien-tich-03-2008-TTLT-BTTTT-BNV-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-So-Thong-tin-va-Truyen-thong-67827.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-lien-tich-03-2008-TTLT-BTTTT-BNV-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-So-Thong-tin-va-Truyen-thong-67827.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-lien-tich-03-2008-TTLT-BTTTT-BNV-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-So-Thong-tin-va-Truyen-thong-67827.aspx
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định 19/11/2008 chế tổ chức và 

hoạt động của 

Phòng Tài 

chính Kế 

hoạch Quận 7. 

không còn phù hợp với các quy định pháp 

luật hiện hành.  

- Các văn bản quy phạm pháp luật làm căn 

cứ pháp lý ban hành quyết định không còn 

hiệu lực, cụ thể: 

+ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy 

ban nhân dân năm 2003 được thay thế bởi 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 

2015 và Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương tiếp tục được sửa đổi, bổ sung năm 

2019. 

+ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân năm 2004 được thay thế bởi Luật Ban 

hành văn bản quy phạm luật năm 2015 và 

Luật Ban hành văn bản quy phạm luật tiếp 

tục được sửa đổi, bổ sung năm 2020. 

+ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 

04/02/2008 quy định tổ chức các cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, 

quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Nghị 

định số 12/2010/NĐ-CP ngày 26/02/2010 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 14/2008/NĐ-CP được thay thế bởi Nghị 

định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014. 

- Ngoài ra, Thông tư liên tịch số 

90/2009/TTLT-BTC-BNV hướng dẫn chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực 

tài chính thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 

cấp huyện do Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ và 

Thông tư số 54/2010/TT-BTC sửa đổi 

Thông tư liên tịch số 90/2009/TTLT-BTC-

BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan 

chuyên môn về lĩnh vực tài chính thuộc Ủy 

Kế hoạch  hướng dẫn của 

Ủy ban nhân dân 

thành phố 

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-90-2009-TTLT-BTC-BNV-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-co-quan-chuyen-mon-ve-linh-vuc-tai-chinh-88047.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-90-2009-TTLT-BTC-BNV-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-co-quan-chuyen-mon-ve-linh-vuc-tai-chinh-88047.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-90-2009-TTLT-BTC-BNV-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-co-quan-chuyen-mon-ve-linh-vuc-tai-chinh-88047.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-90-2009-TTLT-BTC-BNV-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-co-quan-chuyen-mon-ve-linh-vuc-tai-chinh-88047.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-90-2009-TTLT-BTC-BNV-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-co-quan-chuyen-mon-ve-linh-vuc-tai-chinh-88047.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-90-2009-TTLT-BTC-BNV-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-co-quan-chuyen-mon-ve-linh-vuc-tai-chinh-88047.aspx
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ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện do Bộ Tài 

chính ban hành được thay thế bởi Thông tư 

liên tịch số 220/2015/TTLT-BTC-BNV 

ngày 31/12/2015; Thông tư liên tịch số 

220/2015/TTLT-BTC-BNV tiếp tục được 

thay thế bởi Thông tư số 04/2022/TT-BTC 

ngày 25/01/2022. 

3 
Quyết 

định 

02/2011/QĐ-UBND 

04/3/2011 

Ban hành quy 

chế về tổ chức 

và hoạt động 

của Phòng 

Quản lý đô thị 

Quận 7. 

Thay thế 

- Nội dung văn bản quy phạm pháp luật 

không còn phù hợp với các quy định pháp 

luật hiện hành.  

- Các văn bản quy phạm pháp luật làm căn 

cứ pháp lý ban hành quyết định không còn 

hiệu lực, cụ thể: 

+ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy 

ban nhân dân năm 2003 được thay thế bởi 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 

2015 và Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương tiếp tục được sửa đổi, bổ sung năm 

2019. 

+ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân năm 2004 được thay thế bởi Luật Ban 

hành văn bản quy phạm luật năm 2015 và 

Luật Ban hành văn bản quy phạm luật tiếp 

tục được sửa đổi, bổ sung năm 2020. 

+ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 

04/02/2008 quy định tổ chức các cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, 

quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Nghị 

định số 12/2010/NĐ-CP ngày 26/02/2010 

sửa đổi, bồ sung một số điều của Nghị định 

số 14/2008/NĐ-CP được thay thế bởi Nghị 

định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014. 

+ Thông tư liên tịch số 12/2008/TTLT-

BGVT-BNV ngày 05/12/2008 của Bộ Giao 

thông vận tải và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức 

Phòng Quản 

lý đô thị 

Sau khi có hướng 

dẫn của Ủy ban 

nhân dân thành 

phố 
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năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của cơ quan chuyên môn về giao thông 

vận tải thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp 

huyện được thay thế bởi Thông tư liên tịch 

số 42/2015/TTLT-BGTVT-BNV ngày 

14/8/2015; Thông tư liên tịch số 

42/2015/TTLT-BGTVT-BNV tiếp tục được 

thay thế bởi Thông tư số 15/2021/TT-

BGTVT ngày 30/7/2021. 

+ Thông tư liên tịch số 20/2008/TTLT-

BXD-BNV ngày 16/12/2008 của Bộ Xây 

dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ, quyền hạn 

của Ủy ban nhân dân cấp xã về các lĩnh vực 

quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng 

được thay thế bởi Thông tư liên tịch số 

07/2015/TTLT-BXD-BNVngày 16/11/2015; 

Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-

BNV tiếp tục được thay thế bởi Thông tư số 

03/2022/TT-BXD ngày 27/9/2022 của Bộ 

Xây dựng. 

4 
Quyết 

định 

09/2011/QĐ-UBND 

08/9/2011 

Ban hành quy 

chế về tổ chức 

và hoạt động 

của Phòng 

Kinh tế Quận 7 

Thay thế 

- Nội dung văn bản quy phạm pháp luật 

không còn phù hợp với các quy định pháp 

luật hiện hành.  

- Các văn bản quy phạm pháp luật làm căn 

cứ pháp lý ban hành quyết định không còn 

hiệu lực, cụ thể: 

+ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 

04/02/2008 quy định tổ chức các cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, 

quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Nghị 

định số 12/2010/NĐ-CP ngày 26/02/2010 

sửa đổi, bồ sung một số điều của Nghị định 

số 14/2008/NĐ-CP được thay thế bởi Nghị 

Phòng Kinh 

tế Quận 7 

Sau khi có 

hướng dẫn của 

Ủy ban nhân dân 

thành phố 
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định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014. 

+ Thông tư liên tịch số  61/2008/TTLT-

BNN-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà 

nước của Ủy ban nhân dân cấp xã về nông 

nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Nội vụ 

ban hành được thay thế bởi Thông tư liên 

tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTN-BNV ngày 

25/3/2015; Thông tư liên tịch số 

14/2015/TTLT-BNNPTN-BNV tiếp tục 

được thay thế bởi Thông tư số 30/2022/TT-

BNNPT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn. 

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-

BKHCN-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ 

quan chuyên môn về khoa học và công nghệ 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện 

do Bộ Khoa học và Công nghệ-Bộ Nội vụ 

ban hành được thay thế bởi Thông tư liên 

tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 

15/10/2014; Thông tư liên tịch số 

29/2014/TTLT-BKHCN-BNV tiếp tục được 

thay thế bởi Thông tư số 01/2021/TT-

BKHCN ngày 01/3/2021 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ. 

+ Thông tư liên tịch số 07/2008/TTLT-BCT-

BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan 

chuyên môn về công thương thuộc UBND 

cấp tỉnh, cấp huyện do Bộ Công thương - Bộ 

Nội vụ ban hành được thay thế bởi Thông tư 

liên tịch số 22/2015/TTLT-BKHCN-BNV 

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-61-2008-TTLT-BNN-BNV-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-CQ-chuyen-mon-thuoc-UBND-cap-Xa-ve-NT-PTNT-65943.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-61-2008-TTLT-BNN-BNV-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-CQ-chuyen-mon-thuoc-UBND-cap-Xa-ve-NT-PTNT-65943.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-61-2008-TTLT-BNN-BNV-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-CQ-chuyen-mon-thuoc-UBND-cap-Xa-ve-NT-PTNT-65943.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-61-2008-TTLT-BNN-BNV-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-CQ-chuyen-mon-thuoc-UBND-cap-Xa-ve-NT-PTNT-65943.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-61-2008-TTLT-BNN-BNV-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-CQ-chuyen-mon-thuoc-UBND-cap-Xa-ve-NT-PTNT-65943.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-61-2008-TTLT-BNN-BNV-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-CQ-chuyen-mon-thuoc-UBND-cap-Xa-ve-NT-PTNT-65943.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-61-2008-TTLT-BNN-BNV-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-CQ-chuyen-mon-thuoc-UBND-cap-Xa-ve-NT-PTNT-65943.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-61-2008-TTLT-BNN-BNV-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-CQ-chuyen-mon-thuoc-UBND-cap-Xa-ve-NT-PTNT-65943.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-61-2008-TTLT-BNN-BNV-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-CQ-chuyen-mon-thuoc-UBND-cap-Xa-ve-NT-PTNT-65943.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-05-2008-TTLT-BKHCN-BNV-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-Co-quan-chuyen-mon-ve-KHCN-67971.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-05-2008-TTLT-BKHCN-BNV-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-Co-quan-chuyen-mon-ve-KHCN-67971.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-05-2008-TTLT-BKHCN-BNV-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-Co-quan-chuyen-mon-ve-KHCN-67971.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-05-2008-TTLT-BKHCN-BNV-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-Co-quan-chuyen-mon-ve-KHCN-67971.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-05-2008-TTLT-BKHCN-BNV-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-Co-quan-chuyen-mon-ve-KHCN-67971.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-05-2008-TTLT-BKHCN-BNV-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-Co-quan-chuyen-mon-ve-KHCN-67971.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-05-2008-TTLT-BKHCN-BNV-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-Co-quan-chuyen-mon-ve-KHCN-67971.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-07-2008-TTLT-BCT-BNV-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-co-quan-chuyen-mon-ve-cong-thuong-66345.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-07-2008-TTLT-BCT-BNV-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-co-quan-chuyen-mon-ve-cong-thuong-66345.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-07-2008-TTLT-BCT-BNV-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-co-quan-chuyen-mon-ve-cong-thuong-66345.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-07-2008-TTLT-BCT-BNV-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-co-quan-chuyen-mon-ve-cong-thuong-66345.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-07-2008-TTLT-BCT-BNV-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-co-quan-chuyen-mon-ve-cong-thuong-66345.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-07-2008-TTLT-BCT-BNV-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-co-quan-chuyen-mon-ve-cong-thuong-66345.aspx
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ngày 30/6/2015; Thông tư liên tịch số 

22/2015/TTLT-BKHCN-BNV tiếp tục được 

thay thế bởi Thông tư số 04/2022/TT-BCT 

ngày 28/01/2022 của Bộ Công thương.  

+ Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-

BKHĐT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan 

chuyên môn về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện 

do Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Nội vụ ban 

hành được thay thế bởi Thông tư liên tịch số 

21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 

11/12/2015; Thông tư liên tịch số 

21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV tiếp tục được 

thay thế bởi Thông tư số 05/2022/TT-

BKHĐT ngày 06/5/2022 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư. 

5 
Quyết 

định 

11/2011/QĐ-UBND; 

24/10/2011 

Ban hành quy 

định khu vực, 

đường phố, địa 

điểm sản xuất, 

kinh doanh và 

nơi để phế thải 

vật liệu xây 

dựng trên địa 

bàn Quận 7  

Bãi bỏ 

Nội dung văn bản và thẩm quyền ban hành 

văn bản không còn phù hợp với các quy 

định pháp luật hiện hành và tình hình kinh 

tế - xã hội hiện nay. 

Phòng Quản 

lý đô thị 
Quý I/2024 

6 
Quyết 

định 

07/2012/QĐ-UBND 

17/7/2012 

Về việc sửa đổi, 

bổ sung một số 

điều của Quy chế 

tổ chức và hoạt 

động của Phòng 

Quản lý đô thị 

Quận 7 ban hành 

kèm theo Quyết 

định số 

02/2011/QĐ-

Thay thế 

- Nội dung văn bản quy phạm pháp luật 

không còn phù hợp với các quy định pháp 

luật hiện hành.  

- Các văn bản quy phạm pháp luật làm căn 

cứ pháp lý ban hành quyết định không còn 

hiệu lực, cụ thể: 

+ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy 

ban nhân dân năm 2003 được thay thế bởi 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 

2015 và Luật Tổ chức Chính quyền địa 

Phòng Quản 

lý đô thị 

Sau khi có 

hướng dẫn của 

Ủy ban nhân dân 

thành phố 
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UBND ngày 

04/3/2011 của Ủy 

ban nhân dân 

Quận 7. 

phương tiếp tục được sửa đổi, bổ sung năm 

2019. 

+ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân năm 2004 được thay thế bởi Luật Ban 

hành văn bản quy phạm luật năm 2015 và 

Luật Ban hành văn bản quy phạm tiếp tục 

được sửa đổi, bổ sung năm 2020. 

+ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 

04/02/2008 quy định tổ chức các cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, 

quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Nghị 

định số 12/2010/NĐ-CP ngày 26/02/2010 

sửa đổi, bổ  sung một số điều của Nghị định 

số 14/2008/NĐ-CP được thay thế bởi Nghị 

định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014. 

+ Thông tư liên tịch số 12/2008/TTLT-

BGVT-BNV ngày 05/12/2008 của Bộ Giao 

thông vận tải và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của cơ quan chuyên môn về giao thông 

vận tải thuộc Ủy ban nhân dân cấp tình, cấp 

huyện được thay thế bởi Thông tư liên tịch 

số 42/2015/TTLT-BGTVT-BNV ngày 

14/8/2015; Thông tư liên tịch số 

42/2015/TTLT-BGTVT-BNV tiếp tục được 

thay thế bởi Thông tư số 15/2021/TT-

BGTVT ngày 30/7/2021. 

+ Thông tư liên tịch số 20/2008/TTLT-

BXD-BNV ngày 16/12/2008 của Bộ Xây 

dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ, quyền hạn 

của Ủy ban nhân dân cấp xã về các lĩnh vực 

quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng 
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được thay thế bởi Thông tư liên tịch số 

07/2015/TTLT-BXD-BNVngày 16/11/2015; 

Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-

BNV tiếp tục được thay thế bởi Thông tư số 

03/2022/TT-BXD ngày 27/9/2022 của Bộ 

Xây dựng. 

7 
Quyết 

định 

08/2012/QĐ-UBND 

31/7/2012 

Về việc sửa đổi, 

bổ sung một số 

điều của Quy chế 

tổ chức và hoạt 

động của Phòng 

Văn hóa Thông tin 

Quận 7 ban hành 

kèm theo Quyết 

định số 

14/2008/QĐ-

UBND ngày 

03/11/2008 của 

UBND Quận 7. 

Thay thế 

- Nội dung văn bản quy phạm pháp luật 

không còn phù hợp với các quy định pháp 

luật hiện hành.  

- Các văn bản quy phạm pháp luật làm căn 

cứ pháp lý ban hành quyết định không còn 

hiệu lực, cụ thể: 

+ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy 

ban nhân dân năm 2003 được thay thế bởi 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 

2015 và Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương tiếp tục được sửa đổi, bổ sung năm 

2019. 

+ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân năm 2004 được thay thế bởi Luật Ban 

hành văn bản quy phạm luật năm 2015 và 

Luật Ban hành văn bản quy phạm luật tiếp 

tục được sửa đổi, bổ sung năm 2020. 

+ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 

04/02/2008 quy định tổ chức các cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, 

quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Nghị 

định số 12/2010/NĐ-CP ngày 26/02/2010 

sửa đổi, bồ sung một số điều của Nghị định 

số 14/2008/NĐ-CP được thay thế bởi Nghị 

định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 

của Chính phủ. 

+ Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-

BVHTTDL-BNV hướng dẫn chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Phòng 

Văn hóa và 

Thông tin 

Sau khi có 

hướng dẫn của 

Ủy ban nhân dân 

thành phố 

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-43-2008-TTLT-BVHTTDL-BNV-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-So-VH-The-thao-va-Du-lich-thong-tin-67740.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-43-2008-TTLT-BVHTTDL-BNV-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-So-VH-The-thao-va-Du-lich-thong-tin-67740.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-43-2008-TTLT-BVHTTDL-BNV-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-So-VH-The-thao-va-Du-lich-thong-tin-67740.aspx
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Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thuộc Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và 

thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện 

do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ 

Nội vụ được thay thế bởi Thông tư liên tịch 

số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 

14/9/2015; Thông tư liên tịch số 

07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV tiếp tục 

được thay thế bởi Thông tư số 08/2021/TT-

BVHTTDL ngày 08/9/2021 của Bộ Văn 

hóa, Thông tin và Du lịch. 

+ Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-

BTTTT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông 

tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện do Bộ 

Thông tin và Truyền thông - Bộ Nội vụ 

được thay thế bởi Thông tư liên tịch số 

06/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 

10/3/2016; Thông tư liên tịch số 

06/2016/TTLT-BTTTT-BNV tiếp tục được 

thay thế bởi Thông tư số 11/2022/TT-

BTTTT ngày 29/7/2022 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông. 

8 
Quyết 

định 

01/2018/QĐ-UBND  

28/3/2018 

Về việc ban hành 

Quy chế tổ chức 

và hoạt động của 

Phòng Tài nguyên 

 và Môi trường 

Quận 7 

Thay thế 

- Nội dung văn bản quy phạm pháp luật 

không còn phù hợp với quy định pháp luật 

hiện hành.  

- Các văn bản quy phạm pháp luật làm căn 

cứ pháp lý ban hành quyết định không còn 

hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung, cụ 

thể: 

+ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 

năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2019. 

+ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 

Phòng 

Tài nguyên và 

Môi trường 

Phòng Tài nguyên 

và Môi trường 

đã tham mưu văn 

bản thay thế, 

đồng thời đã triển 

khai lấy ý kiến. 

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-43-2008-TTLT-BVHTTDL-BNV-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-So-VH-The-thao-va-Du-lich-thong-tin-67740.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-43-2008-TTLT-BVHTTDL-BNV-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-So-VH-The-thao-va-Du-lich-thong-tin-67740.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-43-2008-TTLT-BVHTTDL-BNV-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-So-VH-The-thao-va-Du-lich-thong-tin-67740.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-43-2008-TTLT-BVHTTDL-BNV-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-So-VH-The-thao-va-Du-lich-thong-tin-67740.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-43-2008-TTLT-BVHTTDL-BNV-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-So-VH-The-thao-va-Du-lich-thong-tin-67740.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-lien-tich-03-2008-TTLT-BTTTT-BNV-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-So-Thong-tin-va-Truyen-thong-67827.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-lien-tich-03-2008-TTLT-BTTTT-BNV-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-So-Thong-tin-va-Truyen-thong-67827.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-lien-tich-03-2008-TTLT-BTTTT-BNV-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-So-Thong-tin-va-Truyen-thong-67827.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-lien-tich-03-2008-TTLT-BTTTT-BNV-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-So-Thong-tin-va-Truyen-thong-67827.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-lien-tich-03-2008-TTLT-BTTTT-BNV-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-So-Thong-tin-va-Truyen-thong-67827.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-lien-tich-03-2008-TTLT-BTTTT-BNV-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-So-Thong-tin-va-Truyen-thong-67827.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-lien-tich-03-2008-TTLT-BTTTT-BNV-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-So-Thong-tin-va-Truyen-thong-67827.aspx
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2020. 

+ Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-

BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ hướng 

dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi 

trường thuộc UBND tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là 

UBND cấp tỉnh) và Phòng Tài nguyên và 

Môi trường thuộc UBND huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh được thay thế bởi 

Thông tư số 05/2021/TT-BTNMT ngày 

29/5/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 

+ Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 

28/8/2017 của UBND Thành phố về ban 

hành Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động 

của phòng Tài nguyên và Môi trường quận - 

huyện thuộc UBND quận - huyện được thay 

thế bởi Quyết định số 49/2023/QĐ-UBND 

ngày 30/11/2023. 

9 
Quyết 

định 

02/2018/QĐ-UBND  

28/3/2018 

Về việc ban hành 

Quy chế tổ chức 

và hoạt động của 

Phòng Giáo dục  

và Đào tạo quận 

Thay thế 

- Nội dung văn bản không còn phù hợp với 

quy định pháp luật hiện hành.  

- Các VBQPPL làm căn cứ pháp lý ban 

hành quyết định không còn hiệu lực hoặc đã 

được sửa đổi, bổ sung, cụ thể: 

+ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 

năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2019. 

+ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 

2020. 

+ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa 

Phòng 

Giáo dục và 

Đào tạo  

Sau khi có 

hướng dẫn của 

Ủy ban nhân dân 

thành phố 
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đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-

CP ngày 31/12/2020. 

+ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 

24/12/2010 của Chính phủ quy định trách 

nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục được 

thay thế bởi Nghị định số 127/2018/NĐ-CP 

ngày 21/09/2018 của Chính phủ quy định 

trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục. 

Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 

15/05/2015 quy định chi tiết một số điều của 

Luật Giáo dục nghề nghiệp; Nghị định số 

48/2015/NĐ-CP tiếp tục được thay thế bởi 

Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 

01/02/2019. 

+ Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-

BGDĐT-BNV ngày 29/5/2015 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc 

UBND tỉnh, thành phố thuộc trung ương, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 

được thay thế bởi Thông tư số 12/2020/TT-

BGDĐT ngày 22/5/2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

 


